
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
133 Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỘC THANH

0110309344

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn 
thực phẩm chức năng; - Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
- Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng y học.

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động báo chí)

8230

6. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, đóng chai đựng dung dịch lỏng, 
gồm đồ uống và thực phẩm, đóng gói đồ rắn, đóng gói bảo 
quản dược liệu, dán tem, dán nhãn và đóng dấu (trừ đóng gói 
thuốc bảo vệ thực vật).

8292

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về thảo mộc; 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; - Ủy tác và 
nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299(Chính)

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MỘC THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981169292
Email:

Fax:
Website:
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10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý 
nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để 
ở; Kinh doanh bất động sản khác

6810

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý; Dịch vụ 
tư hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp 
(không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, thuế, kiểm 
toán, tài chính)

7020

12. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra; thám tử)

7320

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm chức năng; - 
Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe; - Bán buôn thực phẩm 
dinh dưỡng y học.

4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chức năng 
và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

1079

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở)

2023

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất, tinh 
dầu, sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên 
hoặc sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm và các sản phẩm từ hóa chất chưa biết 
phân vào đâu (trừ sản xuất, tồn trữ hóa chất)

2029

22. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG THỊ 
THANH

Việt 
Nam

Đội 5, Thôn Áng 
Thượng, Xã Lê 
Thanh, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 50,000 001194021015

2PHẠM VĂN 
THÁI

Việt 
Nam

B1414 Cc Mipec2, 
Đường Long Biên 2, 
Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 035094008023

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị 
và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa 
được phân vào đâu

7730

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035094008023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: B1414 Cc Mipec2, Đường Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B1414 Cc Mipec2, Đường Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN THÁI Nam

08/10/1994 Kinh Việt Nam

09/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Và Trật 
tự Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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